Tiết 47                                        KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
	      Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	Chủ đề 1,2,3,4

Từ ghép, từ  láy, từ dồng âm, đại từ, quan hệ từ
	- Nhớ khái niệm từ ghép, từ láy, 

từ đồng âm, đại từ, quan hệ từ
-Xác định lỗi sai về quan hệ từ trong câu
	Lựa chọn sử dụng quan hệ từ thích hợp trong tình huống cụ thể

	Sửa lỗi sai về sử dụng quan hệ từ trong câu
	Viết đoạn văn biểu cảm có sử dụng từ ghép, từ láy. 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2
1,5
15 %
	1
0,5

5 %
	1

1,0

10%
	1

4,0

40%
	5

7,0

70 %

	Chủ đề 5

Từ trái nghĩa
	Xác định trường hợp không sử dụng từ trái nghĩa
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5

5 %
	
	
	
	1

0,5

5 %

	Chủ đề 6 

Từ đồng nghĩa
	
	Hiểu khái niệm và đặc điểm của từ đồng nghĩa
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1

0,5

5 %
	
	
	1
0,5

5 %

	Chủ đề 7 

Từ Hán Việt
	Xác định từ Hán Việt trong câu văn
	Giải nghĩa từ Hán Việt
	Cách sử dụng từ Hán Việt
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5

5%
	1
0,5
5%
	1

1,0

10%
	
	3
2,0

20%

	T.số câu

T. số điểm

Tỉ lệ
	4
2,5
25%
	3
1,5

20%
	2

2,0
20%
	1

4,0
40%
	10

10

100%


Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Nối các từ ở cột A với nội dung ở cột B để có khái niệm đúng về các từ loại:

	A
	B

	1. Từ ghép

2. Từ láy

3. Đại từ

4. Quan hệ từ

5.Từ đồng âm
	a. là từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả...giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.

b. là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau.

c. là những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa

d. dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất...được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

e. là từ có sự hòa phối âm thanh dựa trên một tiếng có nghĩa.


Câu 2: Câu ca dao nào dưới đây không có cặp từ trái nghĩa?

	A.           Bạn bè là nghĩa tương thân,

       Khó khăn, thuận lợi ân cần bên nhau.

B.            Cá không ăn muối cá ươn,

         Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
	C.      Ai làm cho bể kia đầy,

     Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?

D.     Cất nhà day  hướng về Nam,

      Day lưng về Bắc không làm có ăn.


Câu 3: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào cuối mỗi nhận định về từ đồng nghĩa:

 
A. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. (  )

B. Tất cả các từ đồng nghĩa đều có thể thay thế được cho nhau. (  )

C. Từ đồng nghĩa có hai loại: Từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn.  (  )

D. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.(  )
Câu 4: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:


Lich sử địa phương là một bộ phận không thể tách rời.....lịch sử dân tộc. Giảng dạy lịch sử địa phương trong nhà trường giúp....học sinh hiểu sâu sắc....cụ thể hơn lịch sử dân tộc.

                                                                          (Lịch sử địa phương tỉnh Quảng Ninh)
Câu 5: Xác định từ Hán Việt trong câu sau và giải nghĩa từ Hán Việt đó:


Hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Câu 6: Cần chú ý điều gì khi sử dụng từ Hán Việt trong giao tiếp?

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm) 

Xác định lỗi sai về quan hệ từ trong các trường hợp sau và sửa lại cho đúng:

a. Chúng em học tập chăm chỉ thầy cô và cha mẹ vui lòng.

b. Nhà An ở xa trường và bạn ấy không bao giờ đi học muộn.

Câu 2 (4 điểm)


Viết đọan văn ngắn (5-7câu) thể hiện tình cảm của em đối với quê hương. Trong đoạn văn có sử dụng từ ghép, từ láy. Gạch chân dưới từ ghép, từ láy em đã sử dụng trong đoạn văn.  

Hướng dẫn chấm- Biểu điểm

	hần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Mức độ

	Phần trắc nghiệm

Phần
tự luận


	1

2

3

4

5

6

1

2
	1- c; 2- e; 3- d; 4- a; 5- b

Đáp án: B

A- Đ; B- S;   C- Đ;  D- Đ

Điền các quan hệ từ: của, cho, và
- Từ Hán Việt: quốc gia
- Giải nghĩa: quốc: nước; gia: nhà; quốc gia: nước nhà

Khi nói hoặc viết, không nên lạm dụng từ Hán Việt, làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh giao tiếp.

-Sai: thiếu qht; b. Sai qht
-Sửa:
a. QHt: để

b. QHT : nhưng

1. Về hình thức 

- H viết đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo số câu (từ 5- 7 câu). 

- Thể loại: văn biểu cảm

- Bài viết trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết đúng chính tả, không mắc lỗi câu, từ. 

2. Về nội dung: Bài viết cần làm rõ được các ý cơ bản sau:

* Nội dung: 

- Tình cảm yêu quê hương tha thiết, tự hào về quê hương.

+ Yêu quê hương: yêu cánh đồng quê, yêu những nhà máy làm ra vàng đen cho tổ quốc, yêu sự thay da đổi thịt của làng quê.

+ Tự hào về quê hương với những chiến công vang dội trong kháng chiến với những di tích lịch sử...(VD: Quê hương Đông Triều: núi Canh, sông Cầm, chùa Bắc Mã...)

- Bản thân sẽ cố gắng phấn đấu học tập tốt để trở thành người công dân có ích sau này xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

*Cách lập luận: Diễn đạt rõ ý, rành mạch, trong sáng , đúng trọng tâm.

* Tính sáng tạo: HS biết quan sát, suy nghĩ, liên hệ thực tế, tình cảm trong sáng, chân thành. 
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	- Mức rất đạt: 

+ Xác định đúng khái niệm các từ loại. 

+ Chọn đúng quan hệ từ điền vào chỗ trống.

+ Chọn  được đáp án đúng và biết xác định đáp án đúng, sai.

+ Xác định  và giải nghĩa đúng từ Hán Việt .

+ Rút ra được kết luận đúng về cách sử dụng từ Hán Việt.

- Mức đạt: Sai ý nào trừ điểm ý đó, với câu năm ý mỗi ý trừ 0,1 đ.

- Mức chưa đạt: không trả lời đúng ý nào.

- Mức rất đạt:

+ H trình bày đoạn văn đủ số câu, đảm bảo yêu cầu về mặt hình thức và nội dung, biết cách lập luận, có tính sáng tạo. 

- Mức đạt: H trình bày còn hơi vụng về mặt nội dung, diễn đạt còn chưa được trôi chảy, còn mắc một số lỗi chính tả, một số từ dùng chưa chính xác.
- Mức chưa đạt: H chưa trình bày được ý nào hoặc hiểu sai yêu cầu đề bài.

	Lưu ý:   GV có thể tùy vào đối tượng H để linh hoạt khi chấm điểm


